
Bảng mã loại hình tổ chức của các cơ sở hành chính, sự nghiệp
(Sử dụng cho khâu lập danh sách cơ sở hành chính, sự nghiệp 
qui định trong Phụ lục 4 và Phụ lục 5 phục vụ chọn mẫu)

	STT
	Tên tổ chức
	Mã 
loại hình tổ chức
	Diễn giải

	 
	Phiếu 3A/TĐTKT-NN
	 
	 

	1
	Cơ quan thuộc hệ thống lập pháp (Quốc hội, HĐND các cấp)
	A1
	 

	2
	Cơ quan hành pháp 
(Chính phủ, Bộ/ngành, UBND các cấp và cơ sở thuộc hệ thống này)
	A2
	 

	3
	Cơ quan tư pháp (Tòa án, Viện Kiểm sát, cơ sở thuộc Tòa án, Viện Kiểm sát)
	A3
	 

	4
	Cơ quan thuộc Đảng Cộng sản 
Việt Nam 
	A4
	 

	5
	Cơ sở thuộc tổ chức chính trị - xã hội
	A5
	 

	 
	Phiếu 3S/TĐTKT-SN
	 
	 

	1
	Sự nghiệp khoa học công nghệ
	S1
	 

	2
	Sự nghiệp kinh tế
	S2
	 

	3
	Sự nghiệp môi trường
	S3
	 

	4
	Sự nghiệp khác
	S9
	 

	 
	Phiếu 3G/TĐTKT-GD
	 
	 

	 
	 Thuộc hệ thống giáo dục 
	 
	 

	1
	Trường đại học/ Học viện/Viện
	G11
	 

	2
	Trường cao đẳng
	G12
	 

	3
	Trường trung cấp
	G13
	

	4
	Trường một cấp học 
(1. Trường tiểu học; 
 2. Trường trung học cơ sở; 
 3. Trường trung học phổ thông)
	G14/x
	Nếu là trường:   

	
	
	
	 - Tiểu học: Ghi mã G14/1 

	
	
	
	 - Trung học CS: ghi mã G14/2 

	
	
	
	- Trung học PT: ghi mã G14/3                       

	5
	Trường nhiều cấp học 
(1. Trường tiểu học; 
 2. Trường trung học cơ sở; 
 3. Trường trung học phổ thông)
	G15/xxx
	Nếu là trường gồm: 

	
	
	
	- Tiểu học + THCS ghi mã G15/12 

	
	
	
	- Tiểu học + THCS + THPT 
ghi mã G15/123

	
	
	
	- THCS + THPT: Ghi mã G15/23

	
	
	
	

	6
	Trường mầm non/mẫu giáo/nhà trẻ
	G16
	 

	 
	Thuộc hệ thống dạy nghề
	 
	 

	1
	Trường cao đẳng nghề
	G21
	 

	2
	Trường trung cấp nghề
	G22
	 

	3
	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp
	G23
	 

	4
	Các trường chuyên biệt
	G24
	 

	5
	Cơ sở giáo dục, ĐT loại hình khác
	G29
	 

	 
	Phiếu 3Y/TĐTKT-YT
	 
	 

	1
	Bệnh viện
	Y1
	 

	2
	Cơ sở giám định y khoa
	Y2
	 

	3
	Phòng khám đa khoa
	Y3
	 

	4
	Phòng khám chuyên khoa, bác sỹ 
gia đình
	Y4
	 

	5
	Phòng chẩn trị y học cổ truyền
	Y5
	 

	6
	Nhà hộ sinh
	Y6
	 

	7
	Trung tâm y tế cấp tỉnh/ huyện, cơ sở 
y tế dự phòng
	Y7
	 

	8
	Cơ sở chẩn đoán
	Y8
	 

	9
	Cơ sở dịch vụ y tế
	Y9
	 

	10
	Trạm y tế cấp xã và tương đương
	Y10
	 

	11
	Cơ sở y tế loại hình khác
	Y19
	 

	 
	Phiếu 3V/TĐTKT-VH
	 
	 

	 
	Cơ sở văn hóa
	 
	 

	1
	Bảo tàng
	V11
	 

	2
	Thư viện
	V12
	 

	3
	Trung tâm văn hoá 
	V13
	 

	4
	Đoàn nghệ thuật, nhà hát
	V14
	 

	5
	Trung tâm phát hành phim 
và chiếu bóng
	V15
	 

	6
	Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch
	V16
	 

	7
	Cơ sở văn hóa loại hình khác
	V19
	 

	 
	Cơ sở thể thao
	
	 

	1
	Trung tâm hoạt động thể thao
	V21
	 

	2
	Trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao
	V22
	 

	3
	Cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao
	V23
	 

	4
	Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp
	V24
	 

	5
	Cơ sở thể thao loại hình khác
	V29 
	 

	
	Phiếu 3T/TĐTKT-TT - Cơ sở thông tin, truyền thông
	
	

	1
	Báo, tạp chí
	T1
	 

	2
	Đài phát thanh
	T2
	 

	3
	Đài truyền hình
	T3
	 

	4
	Đài phát thanh và truyền hình
	T4
	 

	5
	Thông tấn
	T5
	 

	6
	Nhà xuất bản
	T6
	 

	7
	Viễn thông
	T7
	 

	8
	Tần số vô tuyến điện
	T8
	 

	9
	Trung tâm Thông tin, cổng thông tin điện tử
	T9
	 

	10
	Cơ sở công nghệ thông tin
	T10
	 

	11
	Cơ sở thông tin truyền thông loại hình khác
	T19
	 



1

